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	STT
	Họ và tên
	Nhận xét

	1
	Hồ Đức Tâm
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 7): Có thái độ học tập chuyên cần, em đã biết cách đọc diễn cảm các bài tập đọc. Để hoàn thiện hơn, em cần rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
Toán (Hoàn thành, điểm 7): Có thái độ học tập chuyên cần, nắm vững bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9. Em cần rèn luyện thêm kỹ năng nhân, chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
Phẩm chất (Đạt): Thể hiện sự trung thực trong học tập và đời sống, luôn có tinh thần nhân ái với mọi người xung quanh. Em cần rèn luyện thêm sự chăm chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ học tập đều đặn hơn.
Năng lực chung (Đạt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt năng lực tự chủ và tự học. Em cần tích cực tương tác và trao đổi nhiều hơn để nâng cao kỹ năng giao tiếp, hợp tác với bạn bè.

	2
	Trần Văn Nam
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 9): Viết đúng chính tả và sử dụng các dấu câu linh hoạt, chính xác trong các bài viết. Em nên tiếp tục duy trì những kỹ năng viết tốt này.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Thực hiện thành thạo các phép tính nhân, chia trong bảng từ 2 đến 9 cũng như nhân, chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số. Em cần duy trì phong độ học tập này.
Phẩm chất (Tốt): Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong các công việc chung của lớp và có ý thức tự hào về truyền thống quê hương. Em hãy tiếp tục duy trì các thói quen tốt này.
Năng lực chung (Đạt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện tính tự chủ. Em nên rèn luyện thêm cách phối hợp, chia sẻ công việc khi làm việc nhóm.

	3
	Võ Hoàng Sơn
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 8): Kỹ năng đọc diễn cảm và khả năng đọc hiểu văn bản của em rất tốt, trả lời các câu hỏi về bài đọc một cách tự tin. Em hãy phát huy thế mạnh này.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 8): Nhận biết tốt các số trong phạm vi 10 000 và 100 000, đồng thời sử dụng thành thạo các đơn vị đo mi-li-mét, gam, mi-li-lít. Em hãy tiếp tục phát huy thế mạnh này.
Phẩm chất (Tốt): Luôn trung thực trong học tập và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Em nên tiếp tục phát huy các đức tính quý báu này.
Năng lực chung (Tốt): Luôn duy trì thái độ học tập nghiêm túc, có khả năng tự học và quản lý thời gian hiệu quả. Em thể hiện sự hòa đồng, giao tiếp và hợp tác tốt với mọi người, cần phát huy thế mạnh này.

	4
	Bùi Minh Hà
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 10): Thực hiện viết đúng chính tả và biết cách sử dụng các dấu câu phù hợp trong đoạn văn. Em cần tiếp tục phát huy khả năng trình bày văn bản như hiện tại.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 8): Tính toán chính xác chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông và giải tốt các bài toán có hai bước tính. Em cần tiếp tục phát huy khả năng tính toán nhanh nhẹn này.
Phẩm chất (Tốt): Có tinh thần chăm chỉ trong học tập và luôn trung thực trong mọi hoạt động sinh hoạt tại trường. Em hãy tiếp tục duy trì và phát huy các ưu điểm trên.
Năng lực chung (Tốt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt khả năng tự chủ và tự học trong các hoạt động. Em luôn giao tiếp và hợp tác hiệu quả với bạn bè, cần tiếp tục phát huy những ưu điểm này.

	5
	Ngô Bảo Yến
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 7): Có thái độ học tập chuyên cần, em đã biết cách đọc diễn cảm các bài tập đọc. Để hoàn thiện hơn, em cần rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
Toán (Hoàn thành, điểm 7): Có thái độ học tập chuyên cần, nắm vững bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9. Em cần rèn luyện thêm kỹ năng nhân, chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
Phẩm chất (Đạt): Có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại lớp. Em nên tìm hiểu thêm về các truyền thống văn hóa để nuôi dưỡng lòng yêu nước sâu sắc hơn.
Năng lực chung (Đạt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện tính tự chủ. Em nên rèn luyện thêm cách phối hợp, chia sẻ công việc khi làm việc nhóm.

	6
	Lý Văn Hiếu
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 9): Viết đúng chính tả và sử dụng các dấu câu linh hoạt, chính xác trong các bài viết. Em nên tiếp tục duy trì những kỹ năng viết tốt này.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Thực hiện thành thạo các phép tính nhân, chia trong bảng từ 2 đến 9 cũng như nhân, chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số. Em cần duy trì phong độ học tập này.
Phẩm chất (Tốt): Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong các công việc chung của lớp và có ý thức tự hào về truyền thống quê hương. Em hãy tiếp tục duy trì các thói quen tốt này.
Năng lực chung (Tốt): Luôn duy trì thái độ học tập nghiêm túc, có khả năng tự học và quản lý thời gian hiệu quả. Em thể hiện sự hòa đồng, giao tiếp và hợp tác tốt với mọi người, cần phát huy thế mạnh này.

	7
	Lý Anh Nhi
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 8): Có thái độ học tập tích cực và biết cách đọc diễn cảm. Em cần chú ý rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu để có thể trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc một cách tự tin hơn.
Toán (Hoàn thành, điểm 7): Có ý thức học tập, tính được chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông. Em cần chú trọng rèn luyện thêm cách giải các bài toán có hai bước tính.
Phẩm chất (Đạt): Thể hiện sự trung thực trong học tập và đời sống, luôn có tinh thần nhân ái với mọi người xung quanh. Em cần rèn luyện thêm sự chăm chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ học tập đều đặn hơn.
Năng lực chung (Đạt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt năng lực tự chủ và tự học. Em cần tích cực tương tác và trao đổi nhiều hơn để nâng cao kỹ năng giao tiếp, hợp tác với bạn bè.

	8
	Vũ Ngọc An
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 8): Thực hiện viết đúng chính tả và biết cách sử dụng các dấu câu phù hợp trong đoạn văn. Em cần tiếp tục phát huy khả năng trình bày văn bản như hiện tại.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Tính toán chính xác chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông và giải tốt các bài toán có hai bước tính. Em cần tiếp tục phát huy khả năng tính toán nhanh nhẹn này.
Phẩm chất (Tốt): Có tinh thần chăm chỉ trong học tập và luôn trung thực trong mọi hoạt động sinh hoạt tại trường. Em hãy tiếp tục duy trì và phát huy các ưu điểm trên.
Năng lực chung (Tốt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập và thể hiện năng lực tự chủ tốt. Em cũng rất tích cực trong giao tiếp và hợp tác nhóm, hãy tiếp tục duy trì nhé.

	9
	Võ Quốc Hà
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 8): Em có khả năng đọc diễn cảm, đọc hiểu tốt và trả lời chính xác các câu hỏi về nội dung bài đọc. Hãy tiếp tục phát huy năng lực ngôn ngữ này trong học kì tới.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 8): Nắm vững cách giải các bài toán có hai bước tính và thực hiện chính xác việc đọc, viết các chữ số La Mã. Em nên tiếp tục phát huy năng lực tư duy này trong học kỳ tới.
Phẩm chất (Đạt): Luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động tập thể. Em cần chú trọng tìm hiểu về lịch sử dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương.
Năng lực chung (Đạt): Luôn giữ thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức tự học và hoàn thành bài tập đúng hạn. Em cần chú trọng rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp để phối hợp hiệu quả hơn trong các hoạt động chung.

	10
	Nguyễn Gia Long
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 5): Đã có nhiều cố gắng trong học tập và viết đúng chính tả các bài viết. Em nên dành thêm thời gian luyện tập cách sử dụng các dấu câu để câu văn được mạch lạc và chính xác hơn.
Toán (Hoàn thành, điểm 6): Đã có nhiều cố gắng trong việc nhận biết các số trong phạm vi 10 000 và 100 000. Em nên dành thêm thời gian luyện tập các đơn vị đo mi-li-mét, gam và mi-li-lít.
Phẩm chất (Đạt): Thể hiện sự trung thực trong học tập và đời sống, luôn có tinh thần nhân ái với mọi người xung quanh. Em cần rèn luyện thêm sự chăm chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ học tập đều đặn hơn.
Năng lực chung (Đạt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt năng lực tự chủ và tự học. Em cần tích cực tương tác và trao đổi nhiều hơn để nâng cao kỹ năng giao tiếp, hợp tác với bạn bè.

	11
	Võ Văn Hân
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 9): Kỹ năng đọc diễn cảm và khả năng đọc hiểu văn bản của em rất tốt, trả lời các câu hỏi về bài đọc một cách tự tin. Em hãy phát huy thế mạnh này.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Nhận biết tốt các số trong phạm vi 10 000 và 100 000, đồng thời sử dụng thành thạo các đơn vị đo mi-li-mét, gam, mi-li-lít. Em hãy tiếp tục phát huy thế mạnh này.
Phẩm chất (Tốt): Luôn trung thực trong học tập và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Em nên tiếp tục phát huy các đức tính quý báu này.
Năng lực chung (Tốt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập và thể hiện năng lực tự chủ tốt. Em cũng rất tích cực trong giao tiếp và hợp tác nhóm, hãy tiếp tục duy trì nhé.

	12
	Võ Bảo Hân
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 6): Đã có nhiều cố gắng trong học tập và thực hiện viết đúng chính tả. Em cần lưu ý luyện tập thêm cách sử dụng dấu câu sao cho phù hợp với ngữ cảnh của câu văn.
Toán (Hoàn thành, điểm 7): Đã có sự nỗ lực trong học tập, thực hiện tốt việc đọc và viết các chữ số La Mã. Em cần ôn tập kỹ hơn các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9.
Phẩm chất (Đạt): Luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động tập thể. Em cần chú trọng tìm hiểu về lịch sử dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương.
Năng lực chung (Đạt): Luôn giữ thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức tự học và hoàn thành bài tập đúng hạn. Em cần chú trọng rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp để phối hợp hiệu quả hơn trong các hoạt động chung.

	13
	Huỳnh Anh Lan
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 5): Có thái độ học tập chuyên cần, em đã biết cách đọc diễn cảm các bài tập đọc. Để hoàn thiện hơn, em cần rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
Toán (Hoàn thành, điểm 6): Có thái độ học tập chuyên cần, nắm vững bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9. Em cần rèn luyện thêm kỹ năng nhân, chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
Phẩm chất (Đạt): Thể hiện sự trung thực trong học tập và đời sống, luôn có tinh thần nhân ái với mọi người xung quanh. Em cần rèn luyện thêm sự chăm chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ học tập đều đặn hơn.
Năng lực chung (Đạt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt năng lực tự chủ và tự học. Em cần tích cực tương tác và trao đổi nhiều hơn để nâng cao kỹ năng giao tiếp, hợp tác với bạn bè.

	14
	Phan Minh Hân
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 6): Đã có nhiều cố gắng trong học tập và viết đúng chính tả các bài viết. Em nên dành thêm thời gian luyện tập cách sử dụng các dấu câu để câu văn được mạch lạc và chính xác hơn.
Toán (Hoàn thành, điểm 8): Đã có nhiều cố gắng trong việc nhận biết các số trong phạm vi 10 000 và 100 000. Em nên dành thêm thời gian luyện tập các đơn vị đo mi-li-mét, gam và mi-li-lít.
Phẩm chất (Đạt): Có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại lớp. Em nên tìm hiểu thêm về các truyền thống văn hóa để nuôi dưỡng lòng yêu nước sâu sắc hơn.
Năng lực chung (Đạt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện tính tự chủ. Em nên rèn luyện thêm cách phối hợp, chia sẻ công việc khi làm việc nhóm.

	15
	Phạm Gia Thư
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 7): Có thái độ học tập tích cực và biết cách đọc diễn cảm. Em cần chú ý rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu để có thể trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc một cách tự tin hơn.
Toán (Hoàn thành, điểm 7): Có ý thức học tập, tính được chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông. Em cần chú trọng rèn luyện thêm cách giải các bài toán có hai bước tính.
Phẩm chất (Đạt): Luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động tập thể. Em cần chú trọng tìm hiểu về lịch sử dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương.
Năng lực chung (Đạt): Luôn giữ thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức tự học và hoàn thành bài tập đúng hạn. Em cần chú trọng rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp để phối hợp hiệu quả hơn trong các hoạt động chung.

	16
	Phạm Thanh Sơn
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 9): Thực hiện viết đúng chính tả và biết cách sử dụng các dấu câu phù hợp trong đoạn văn. Em cần tiếp tục phát huy khả năng trình bày văn bản như hiện tại.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Tính toán chính xác chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông và giải tốt các bài toán có hai bước tính. Em cần tiếp tục phát huy khả năng tính toán nhanh nhẹn này.
Phẩm chất (Tốt): Có tinh thần chăm chỉ trong học tập và luôn trung thực trong mọi hoạt động sinh hoạt tại trường. Em hãy tiếp tục duy trì và phát huy các ưu điểm trên.
Năng lực chung (Tốt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt khả năng tự chủ và tự học trong các hoạt động. Em luôn giao tiếp và hợp tác hiệu quả với bạn bè, cần tiếp tục phát huy những ưu điểm này.

	17
	Trần Quốc Linh
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 7): Có thái độ học tập chuyên cần, em đã biết cách đọc diễn cảm các bài tập đọc. Để hoàn thiện hơn, em cần rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
Toán (Hoàn thành, điểm 8): Có thái độ học tập chuyên cần, nắm vững bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9. Em cần rèn luyện thêm kỹ năng nhân, chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
Phẩm chất (Tốt): Thể hiện lòng yêu nước qua các hoạt động chào cờ và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè bằng tấm lòng nhân ái. Mong em tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp này.
Năng lực chung (Đạt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện tính tự chủ. Em nên rèn luyện thêm cách phối hợp, chia sẻ công việc khi làm việc nhóm.

	18
	Bùi Ngọc Hiếu
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 8): Viết đúng chính tả và sử dụng các dấu câu linh hoạt, chính xác trong các bài viết. Em nên tiếp tục duy trì những kỹ năng viết tốt này.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Thực hiện thành thạo các phép tính nhân, chia trong bảng từ 2 đến 9 cũng như nhân, chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số. Em cần duy trì phong độ học tập này.
Phẩm chất (Đạt): Luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động tập thể. Em cần chú trọng tìm hiểu về lịch sử dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương.
Năng lực chung (Tốt): Luôn duy trì thái độ học tập nghiêm túc, có khả năng tự học và quản lý thời gian hiệu quả. Em thể hiện sự hòa đồng, giao tiếp và hợp tác tốt với mọi người, cần phát huy thế mạnh này.

	19
	Vũ Ngọc Chi
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 8): Có thái độ học tập tích cực và biết cách đọc diễn cảm. Em cần chú ý rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu để có thể trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc một cách tự tin hơn.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 8): Nhận biết tốt các số trong phạm vi 10 000 và 100 000, đồng thời sử dụng thành thạo các đơn vị đo mi-li-mét, gam, mi-li-lít. Em hãy tiếp tục phát huy thế mạnh này.
Phẩm chất (Tốt): Luôn trung thực trong học tập và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Em nên tiếp tục phát huy các đức tính quý báu này.
Năng lực chung (Đạt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt năng lực tự chủ và tự học. Em cần tích cực tương tác và trao đổi nhiều hơn để nâng cao kỹ năng giao tiếp, hợp tác với bạn bè.

	20
	Lý Thu Khang
	Tiếng Việt (Chưa hoàn thành, điểm 4): Em tích cực tham gia phát biểu các ý kiến trong giờ học. Em cần dành thêm thời gian luyện đọc diễn cảm và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu để nắm bắt nội dung bài đọc tốt hơn.
Toán (Chưa hoàn thành, điểm 4): Em có ý thức tham gia các hoạt động học tập tại lớp. Em cần tập trung học thuộc bảng nhân, bảng chia từ 2 đến 9 và rèn luyện thêm kỹ năng nhân, chia số có nhiều chữ số.
Phẩm chất (Đạt): Có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại lớp. Em nên tìm hiểu thêm về các truyền thống văn hóa để nuôi dưỡng lòng yêu nước sâu sắc hơn.
Năng lực chung (Cần cố gắng): Em có kĩ năng vẽ tranh khá sinh động, cần rèn luyện thêm tính tự giác khi thực hiện các nhiệm vụ cá nhân và tích cực trao đổi ý kiến khi làm việc nhóm.

	21
	Võ Minh Tú
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 9): Em có khả năng đọc diễn cảm, đọc hiểu tốt và trả lời chính xác các câu hỏi về nội dung bài đọc. Hãy tiếp tục phát huy năng lực ngôn ngữ này trong học kì tới.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Nắm vững cách giải các bài toán có hai bước tính và thực hiện chính xác việc đọc, viết các chữ số La Mã. Em nên tiếp tục phát huy năng lực tư duy này trong học kỳ tới.
Phẩm chất (Đạt): Luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động tập thể. Em cần chú trọng tìm hiểu về lịch sử dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương.
Năng lực chung (Tốt): Luôn duy trì thái độ học tập nghiêm túc, có khả năng tự học và quản lý thời gian hiệu quả. Em thể hiện sự hòa đồng, giao tiếp và hợp tác tốt với mọi người, cần phát huy thế mạnh này.

	22
	Lê Anh Tâm
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 10): Viết đúng chính tả và sử dụng các dấu câu linh hoạt, chính xác trong các bài viết. Em nên tiếp tục duy trì những kỹ năng viết tốt này.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 10): Thực hiện thành thạo các phép tính nhân, chia trong bảng từ 2 đến 9 cũng như nhân, chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số. Em cần duy trì phong độ học tập này.
Phẩm chất (Tốt): Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong các công việc chung của lớp và có ý thức tự hào về truyền thống quê hương. Em hãy tiếp tục duy trì các thói quen tốt này.
Năng lực chung (Tốt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt khả năng tự chủ và tự học trong các hoạt động. Em luôn giao tiếp và hợp tác hiệu quả với bạn bè, cần tiếp tục phát huy những ưu điểm này.

	23
	Đỗ Anh Kiên
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 6): Có thái độ học tập tích cực và biết cách đọc diễn cảm. Em cần chú ý rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu để có thể trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc một cách tự tin hơn.
Toán (Hoàn thành, điểm 5): Có ý thức học tập, tính được chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông. Em cần chú trọng rèn luyện thêm cách giải các bài toán có hai bước tính.
Phẩm chất (Đạt): Có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại lớp. Em nên tìm hiểu thêm về các truyền thống văn hóa để nuôi dưỡng lòng yêu nước sâu sắc hơn.
Năng lực chung (Đạt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện tính tự chủ. Em nên rèn luyện thêm cách phối hợp, chia sẻ công việc khi làm việc nhóm.

	24
	Nguyễn Hải Bình
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 6): Đã có nhiều cố gắng trong học tập và thực hiện viết đúng chính tả. Em cần lưu ý luyện tập thêm cách sử dụng dấu câu sao cho phù hợp với ngữ cảnh của câu văn.
Toán (Hoàn thành, điểm 7): Đã có sự nỗ lực trong học tập, thực hiện tốt việc đọc và viết các chữ số La Mã. Em cần ôn tập kỹ hơn các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9.
Phẩm chất (Đạt): Luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động tập thể. Em cần chú trọng tìm hiểu về lịch sử dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương.
Năng lực chung (Đạt): Luôn giữ thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức tự học và hoàn thành bài tập đúng hạn. Em cần chú trọng rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp để phối hợp hiệu quả hơn trong các hoạt động chung.

	25
	Huỳnh Anh Nam
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 8): Em có khả năng đọc diễn cảm, đọc hiểu tốt và trả lời chính xác các câu hỏi về nội dung bài đọc. Hãy tiếp tục phát huy năng lực ngôn ngữ này trong học kì tới.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Nắm vững cách giải các bài toán có hai bước tính và thực hiện chính xác việc đọc, viết các chữ số La Mã. Em nên tiếp tục phát huy năng lực tư duy này trong học kỳ tới.
Phẩm chất (Tốt): Thể hiện lòng yêu nước qua các hoạt động chào cờ và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè bằng tấm lòng nhân ái. Mong em tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp này.
Năng lực chung (Tốt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt khả năng tự chủ và tự học trong các hoạt động. Em luôn giao tiếp và hợp tác hiệu quả với bạn bè, cần tiếp tục phát huy những ưu điểm này.

	26
	Bùi Anh Sơn
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 5): Đã có nhiều cố gắng trong học tập và viết đúng chính tả các bài viết. Em nên dành thêm thời gian luyện tập cách sử dụng các dấu câu để câu văn được mạch lạc và chính xác hơn.
Toán (Hoàn thành, điểm 7): Đã có nhiều cố gắng trong việc nhận biết các số trong phạm vi 10 000 và 100 000. Em nên dành thêm thời gian luyện tập các đơn vị đo mi-li-mét, gam và mi-li-lít.
Phẩm chất (Đạt): Có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại lớp. Em nên tìm hiểu thêm về các truyền thống văn hóa để nuôi dưỡng lòng yêu nước sâu sắc hơn.
Năng lực chung (Đạt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện tính tự chủ. Em nên rèn luyện thêm cách phối hợp, chia sẻ công việc khi làm việc nhóm.

	27
	Đặng Thu Đạt
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 5): Có thái độ học tập tích cực và biết cách đọc diễn cảm. Em cần chú ý rèn luyện thêm kỹ năng đọc hiểu để có thể trả lời các câu hỏi về nội dung bài đọc một cách tự tin hơn.
Toán (Hoàn thành, điểm 6): Có ý thức học tập, tính được chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông. Em cần chú trọng rèn luyện thêm cách giải các bài toán có hai bước tính.
Phẩm chất (Đạt): Luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động tập thể. Em cần chú trọng tìm hiểu về lịch sử dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương.
Năng lực chung (Cần cố gắng): Em tham gia các trò chơi vận động cùng lớp, cần chú ý rèn luyện năng lực tự học và tăng cường sự tương tác, hợp tác với các bạn trong các hoạt động chung.

	28
	Bùi Hải Giang
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 7): Đã có nhiều cố gắng trong học tập và thực hiện viết đúng chính tả. Em cần lưu ý luyện tập thêm cách sử dụng dấu câu sao cho phù hợp với ngữ cảnh của câu văn.
Toán (Hoàn thành, điểm 8): Đã có sự nỗ lực trong học tập, thực hiện tốt việc đọc và viết các chữ số La Mã. Em cần ôn tập kỹ hơn các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9.
Phẩm chất (Đạt): Thể hiện sự trung thực trong học tập và đời sống, luôn có tinh thần nhân ái với mọi người xung quanh. Em cần rèn luyện thêm sự chăm chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ học tập đều đặn hơn.
Năng lực chung (Đạt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt năng lực tự chủ và tự học. Em cần tích cực tương tác và trao đổi nhiều hơn để nâng cao kỹ năng giao tiếp, hợp tác với bạn bè.

	29
	Huỳnh Gia Ngân
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 10): Em có khả năng đọc diễn cảm, đọc hiểu tốt và trả lời chính xác các câu hỏi về nội dung bài đọc. Hãy tiếp tục phát huy năng lực ngôn ngữ này trong học kì tới.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Nắm vững cách giải các bài toán có hai bước tính và thực hiện chính xác việc đọc, viết các chữ số La Mã. Em nên tiếp tục phát huy năng lực tư duy này trong học kỳ tới.
Phẩm chất (Tốt): Thể hiện lòng yêu nước qua các hoạt động chào cờ và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè bằng tấm lòng nhân ái. Mong em tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp này.
Năng lực chung (Tốt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập và thể hiện năng lực tự chủ tốt. Em cũng rất tích cực trong giao tiếp và hợp tác nhóm, hãy tiếp tục duy trì nhé.

	30
	Vũ Minh Thư
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 7): Đã có nhiều cố gắng trong học tập và viết đúng chính tả các bài viết. Em nên dành thêm thời gian luyện tập cách sử dụng các dấu câu để câu văn được mạch lạc và chính xác hơn.
Toán (Hoàn thành, điểm 7): Đã có nhiều cố gắng trong việc nhận biết các số trong phạm vi 10 000 và 100 000. Em nên dành thêm thời gian luyện tập các đơn vị đo mi-li-mét, gam và mi-li-lít.
Phẩm chất (Đạt): Luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động tập thể. Em cần chú trọng tìm hiểu về lịch sử dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương.
Năng lực chung (Đạt): Luôn giữ thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức tự học và hoàn thành bài tập đúng hạn. Em cần chú trọng rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp để phối hợp hiệu quả hơn trong các hoạt động chung.

	31
	Ngô Hải Long
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 9): Kỹ năng đọc diễn cảm và khả năng đọc hiểu văn bản của em rất tốt, trả lời các câu hỏi về bài đọc một cách tự tin. Em hãy phát huy thế mạnh này.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 8): Nhận biết tốt các số trong phạm vi 10 000 và 100 000, đồng thời sử dụng thành thạo các đơn vị đo mi-li-mét, gam, mi-li-lít. Em hãy tiếp tục phát huy thế mạnh này.
Phẩm chất (Tốt): Luôn trung thực trong học tập và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Em nên tiếp tục phát huy các đức tính quý báu này.
Năng lực chung (Tốt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt khả năng tự chủ và tự học trong các hoạt động. Em luôn giao tiếp và hợp tác hiệu quả với bạn bè, cần tiếp tục phát huy những ưu điểm này.
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	Nguyễn Thanh Bình
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 7): Đã có nhiều cố gắng trong học tập và thực hiện viết đúng chính tả. Em cần lưu ý luyện tập thêm cách sử dụng dấu câu sao cho phù hợp với ngữ cảnh của câu văn.
Toán (Hoàn thành, điểm 6): Đã có sự nỗ lực trong học tập, thực hiện tốt việc đọc và viết các chữ số La Mã. Em cần ôn tập kỹ hơn các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9.
Phẩm chất (Cần cố gắng): Có thái độ học tập hòa đồng, em cần chú trọng rèn luyện tính trung thực và tinh thần trách nhiệm khi thực hiện các nhiệm vụ được giao để hoàn thiện bản thân.
Năng lực chung (Cần cố gắng): Em có kĩ năng vẽ tranh khá sinh động, cần rèn luyện thêm tính tự giác khi thực hiện các nhiệm vụ cá nhân và tích cực trao đổi ý kiến khi làm việc nhóm.
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	Nguyễn Minh Nam
	Tiếng Việt (Chưa hoàn thành, điểm 3): Em có khả năng nghe hiểu nội dung câu chuyện. Em cần rèn luyện thêm cách viết đúng chính tả và sử dụng dấu câu bằng cách luyện viết mỗi ngày để nâng cao kĩ năng.
Toán (Hoàn thành, điểm 5): Có thái độ học tập chuyên cần, nắm vững bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 9. Em cần rèn luyện thêm kỹ năng nhân, chia số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
Phẩm chất (Đạt): Luôn biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè và thể hiện lòng nhân ái trong các hoạt động tập thể. Em cần chú trọng tìm hiểu về lịch sử dân tộc để bồi đắp thêm tình yêu quê hương.
Năng lực chung (Cần cố gắng): Em tham gia các trò chơi vận động cùng lớp, cần chú ý rèn luyện năng lực tự học và tăng cường sự tương tác, hợp tác với các bạn trong các hoạt động chung.
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	Bùi Phương Khang
	Tiếng Việt (Hoàn thành, điểm 7): Đã có nhiều cố gắng trong học tập và viết đúng chính tả các bài viết. Em nên dành thêm thời gian luyện tập cách sử dụng các dấu câu để câu văn được mạch lạc và chính xác hơn.
Toán (Hoàn thành, điểm 8): Đã có nhiều cố gắng trong việc nhận biết các số trong phạm vi 10 000 và 100 000. Em nên dành thêm thời gian luyện tập các đơn vị đo mi-li-mét, gam và mi-li-lít.
Phẩm chất (Đạt): Thể hiện sự trung thực trong học tập và đời sống, luôn có tinh thần nhân ái với mọi người xung quanh. Em cần rèn luyện thêm sự chăm chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ học tập đều đặn hơn.
Năng lực chung (Tốt): Có thái độ học tập chủ động, thể hiện tốt khả năng tự chủ và tự học trong các hoạt động. Em luôn giao tiếp và hợp tác hiệu quả với bạn bè, cần tiếp tục phát huy những ưu điểm này.
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	Đặng Đức Vy
	Tiếng Việt (Hoàn thành tốt, điểm 8): Kỹ năng đọc diễn cảm và khả năng đọc hiểu văn bản của em rất tốt, trả lời các câu hỏi về bài đọc một cách tự tin. Em hãy phát huy thế mạnh này.
Toán (Hoàn thành tốt, điểm 9): Nhận biết tốt các số trong phạm vi 10 000 và 100 000, đồng thời sử dụng thành thạo các đơn vị đo mi-li-mét, gam, mi-li-lít. Em hãy tiếp tục phát huy thế mạnh này.
Phẩm chất (Đạt): Có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại lớp. Em nên tìm hiểu thêm về các truyền thống văn hóa để nuôi dưỡng lòng yêu nước sâu sắc hơn.
Năng lực chung (Tốt): Đã có nhiều cố gắng trong việc tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập và thể hiện năng lực tự chủ tốt. Em cũng rất tích cực trong giao tiếp và hợp tác nhóm, hãy tiếp tục duy trì nhé.
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